
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  Biểu số 02 

 

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số  ___/QĐ-UBND ngày ___/___/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể chế 

số 

Hạ tầng 

số 

Nhân 

lực số 

An toàn 

thông tin 

mạng 

Chính 

quyền 

số 

Kinh tế 

số 

Xã hội 

số 

Điểm 

thưởng-

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

2022 

UBND TP BÀ RỊA 5 9 3 7.89 6.5 37.479 1 10.3 -1 79.169 1 

UBND H.LONG ĐIỀN 3 10 3 7.4 6.5 36.371 3 6.5 -1 74.771 2 

UBND TP VŨNG TÀU 3 7.5 3 6.4 5 37.045 1 10.5 -1 72.445 3 

UBND TX PHÚ MỸ 4.25 8 3 6.88 5 32.753 3 10.35 -1 72.233 4 

UBND H.CHÂU ĐỨC 3 9 3 5.4 5 33.874 3 5.8 -1 67.074 5 

UBND H.CÔN ĐẢO 3 8.5 2.5 7 5 29.758 1 10.48 -1 66.238 6 

UBND H.XUYÊN MỘC 1 9 3 5.4 5 27.461 3 8.23 -1 61.091 7 

UBND H.ĐẤT ĐỎ 4 7 3 5.7 5 26.578 0 7.44 -1 57.718 8 
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